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PHỤ LỤC 1
DỮ LIỆU ĐƯỜNG BỘ NĂM .......

Địa phương, đơn vị: (tên xã, huyện, thị xã, thành phố)

Ngày điều tra: ngày, tháng, năm

Ngày gửi báo cáo: Chậm nhất vào 30/11 hàng năm

Cơ quan gửi, cơ quan nhận: (UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện, UBND cấp huyện báo cáo Sở Giao thông Vận tải, 

Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh, Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải) 

	TT
	Loại đường, tên đường
	Chiều dài (km)
	Năm xây dựng
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Bề rộng (m)
	Kết cấu mặt đường
	Cấp đường
	Tình trạng đường
	Cầu trên tuyến (cái/m)
	Cống trên tuyến (cái/m)
	Tải trọng khai thác cầu, đường
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Nền đường
	Mặt đường
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	I
	Hệ thống ĐH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ĐH...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Km... - Km...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Km... - Km...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Hệ thống ĐX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ĐX. Tuyến số 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Km... - Km...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Km... - Km...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ĐX. Tuyến số 2 ....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Hệ thống đường đô thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường ......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Đường dân sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên đường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Cột 2: Ghi theo thứ tự tên hoặc số hiệu đường bộ đã được phân loại đưa vào quản lý thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Cột 3: Ghi chiều dài tổng thể, chiều dài các đoạn, việc phân đoạn theo hiện trạng đường bộ khi có thay đổi về kết cấu, cấp đường.

Cột 4, 5, 6, 7, 8: Ghi theo số liệu quản lý.

Cột 9: Ghi theo hiện trạng mặt đường gồm các loại: BTN (Bê tông nhựa), BTXM (bê tông xi măng), LN (láng nhựa), TNN (thấm nhập nhựa), CPĐD (cấp phối đá dăm), CPĐ (cấp phối đồi), Đ (nền đất).

Cột 10: Ghi cấp đường quản lý theo tiêu chuẩn, có 9 trường hợp: Cấp I đến cấpVI, GTNT loại A, loại B hoặc chưa vào cấp.

Cột 11: Tình trạng đường căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng đường hàng năm, đánh giá theo các cấp độ: Tốt, trung bình, xấu, rất xấu.

Cột 12, 13: Ghi tổng số cầu hoặc cống (cái) và tổng chiều dài. Đối với cầu phải có bảng tổng hợp riêng theo phụ lục 02.

Cột 14: Ghi tải trọng cho phép được cấp có thẩm quyền công bố, lấy bằng tải trọng cho phép thấp nhất của các cầu hoặc đường.

Cột 15: Ghi chú các vấn đề liên quan như: Ngập lũ hàng nắm, đang lập dự án đầu tư xây dựng ...

PHỤ LỤC 2
DỰ LIỆU VỀ CẦU TRÊN ĐƯỜNG BỘ NĂM 

Địa phưong, đơn vị: (tên xã, huyện, thị xã, thành phố)

Ngày điều tra: ngày, tháng, năm

Ngày gửi báo cáo: Chậm nhất vào 30/11 hàng năm

Cơ quan nhận: (UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện, UBND cấp huyện báo cáo Sở Giao thông Vận tải, 

Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh, Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải).

	STT
	Tên đường/Lý trình
	Tên cầu
	Năm xây dựng
	Chiều dài cầu

(m)
	Sơ đồ nhịp
	Tải trọng thiết kế
	Tải trọng khai thác
	Kết cấu phần trên
	Kết cấu phần dưới
	Đánh giá chất lượng
	Chi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	I
	Hệ thống ĐH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ĐH.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Km...
	Cầu A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Km...
	Cầu B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Hệ thống ĐX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ĐX.........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Km...
	Cầu A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Km...
	Cầu B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đường đô thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyến 1..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Km...
	Cầu A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Km...
	Cầu B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Đường dân sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyến 1..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Km...
	Cầu A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Km...
	Cầu B
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
Cột 5 - Chiều dài cầu: Được tính từ đuôi mố này sang đuôi mố kia.

Cột 6: Sơ đồ nhịp - ví du: Cầu có 3 nhịp với khẩu độ 25m, 30m và 25m ghi là 25+30+25=80m (khẩu độ là bề rộng thoát nước). 

Cột 7: Tải trọng thiết kế lấy từ hồ sơ thiết kế ban đầu, nếu không có hồ sơ thì ghi chưa xác định.

Cột 8: Tải trọng khai thác - Lấy theo tải trọng cho phép lưu hành tại thời điểm lập báo cáo.

Cột 9: Kết cấu phần trên phân theo các loại: bản BTCT, dầm BTCT, dầm sắt liên hợp BTCT, dầm sắt ......

Cột 10: Kết cấu phần dưới: Phân theo các loại: Bê tông, BTCT, đá hộc xây ... trên móng cọc, móng nông ...

Cột 11: Đánh giá chất lượng, phân theo 4 loại: Tốt, xấu, trung bình, rất xấu.

Cột 12: Ghi chú - Ghi thêm các nội dung như: Cầu đã hỏng hoàn toàn, đã có dự án đầu tư ....

PHỤ LỤC 3
PHIẾU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG BỘ

Tên đường: ......................................... địa điểm: Tên xã, huyện

Ngày kiểm tra: ngày, tháng, năm, người kiểm tra: (ghi rõ họ tên) 

Lịch trình kiểm tra: Định kỳ hay đột xuất

	STT
	Nội dung kiểm tra
	Thiết kế ban đầu
	Mô tả hư hỏng
	Đề xuất, kiến nghị

	1
	Kết cấu mặt đường
	Ghi kích thước và kết cấu

Ví dụ:

- Mặt đường rộng ..... m, kết cấu  thấm nhập nhựa 8cm,

- Móng: Cấp phối đá dăm dày 20cm
	Chỉ rõ vị trí và các hư hỏng

Ví dụ: 

- Từ Km... có nhiều ổ gà sâu... cm

- Tại Km .... đường bì sình lún, 

....
	Đề xuất biện pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.

Ví dụ:

- Sửa chữa lớn đoạn Km...,

- Vá ổ gà đoạn Km......

...

	2
	Kết cấu nền đường
	Ghi kích thước và kết cấu

Ví dụ:

- Nền đường rộng .......m;

- Rãnh dọc: ....... rộng....m;

....
	Chỉ rõ vị trí và hư hỏng

Ví dụ:

- Km..... nền đường bị sạt lở .. m3;

- Km ..... ta luy dương sụt lở ...m3.

- Km ....... ránh dọc bồi lấp ......m.

...
	Đề xuất biện pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.
Ví dụ:

- Đắp đất nền đường tại km...;

- Đào, hót đất sụt tại km.... .

- Vét rãnh dọc tại km... dài ...m.

...

	3
	Cầu cống và các công trình phụ trợ khác
	Ghi số lượng, chiều dài

Ví dụ:

-  ....... cấu/dài........m;

-  ...... cống/dài ...........m;

- ....... biển báo;

- ....... cọc tiêu;

- ...... đoạn/....m tường chắn;

- ...... đoạn/.....m  taluy gia cố;

.........
	Chỉ rõ vị trí, mô tả hư hỏng

Ví dụ:

- Cầu A tại Km..... mố cầu bị nước xói lở, sân gia cố bị bong tróc lớp bê tông ..... 

- Cống B: Bị lún sụp, không đảm bảo thoát nước và mất an toàn giao thông
	Những kiến nghị khắc phục và biện pháp trước mắt:

Ví dụ: 

- Cầu A: Sửa chữa mố và sân cầu, hạn chế tải trọng lưu hành từ ... tấn còn .... tấn.

- Xây dựng mới cống B, đắp đất để đảm bảo an toàn giao thông....


PHỤ LỤC 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG BỘ NĂM .......

Đơn vị báo cáo: Địa phương, đơn vị: (tên xã, huyện, thị xã, thành phố)

Ngày điều tra: ngày, tháng, năm

Ngày gửi báo cáo: Chậm nhất vào 30/11 hàng năm

Cơ quan nhận: (UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện, UBND cấp huyện báo cáo Sở Giao thông Vận tải,

 Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải).

	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Kết cấu mặt đường sau khi xây dựng, nâng cấp
	Vốn đầu tư (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	BTXM
	BTN
	TNN
	Cấp phối
	Tổng cộng
	
	

	1
	Hệ thống đường ĐH
	km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hệ thống đường ĐX
	km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hệ thống đường thôn xóm, nội đồng
	km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường đô thị
	km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đường chuyên dụng
	km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Các loại đường khác
	km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng mới cầu các loại
	cái/m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


Ghi chú: Phô tô kèm theo các văn bản phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) được phê duyệt trong năm.

PHỤ LỤC 5
BÁO CÁO KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NĂM ……..

Đơn vị báo cáo: Địa phương, đơn vị: (tên xã, huyện, thị xã, thành phố)

Ngày gửi báo cáo: Chậm nhất vào 30/11 hàng năm

Cơ quan nhận: (UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện, UBND cấp huyện báo cáo Sở Giao thông Vận tải, 

Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải.

	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nguồn vốn
	Giá trị
	Sử dụng cho
	Ghi chú

	
	
	
	Nâng cấp, XD mới
	Duy tu bảo dưỡng
	

	1
	Nhân dân đóng góp
	 
	 
	 
	Trong đó có …..ngày công quy thành …… triệu đồng

	2
	Ngân sách huyện, xã
	 
	 
	 
	 

	3
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	 
	 

	4
	Ngân sách trung ương
	 
	 
	 
	 

	5
	Vốn ODA
	 
	 
	 
	 

	6
	Vốn khác
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 6
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ
(Theo Thông tư 13/2005/TT-BGTVT & Quyết định 04/2006/QĐ-BGTVT)

1. Đối tượng áp dụng: Trong trường hợp khó khăn về địa hình, địa vật hoặc yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật mà không thể xây dựng các công trình thiết yếu ngoài phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ thì cho phép sử dụng tạm thời đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ để xây dựng công trình thiết yếu sau: Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình ngầm đường cáp quang, đường dây tải điện, đường ống cấp nước, cấp xăng dầu, khí đốt; các công trình cột đường dây tải điện, cột đường dây thông tin. 


2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công  gồm có: (do chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công lập):

- Đơn đề nghị cấp phép thi công hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ kèm theo phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông, thời gian thi công; bản cam kết của chủ đầu tư tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường.

- Bản cam kết của chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng khai thác) theo quy định.

- Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ có thẩm quyền tuỳ theo mức quy mô của dự án .

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hạng mục công trình nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ) đã được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt thiết kế và Hợp đồng xây lắp giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công (bản sao).

Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ nói trên, Cơ quan cấp giấy phép cùng với chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ tổ chức kiểm tra hiện trường để xem xét làm cơ sở cho việc cấp phép thi công.

3. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ..

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG

	TÊN TỔ CHƯC, CÁ NHÂN 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	________________________________
	____________________________________________

	Số: …..…/...........
	............., ngày ….. tháng .....  năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG
(của chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công)

V/v: Xây dựng công trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tuyến đường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kính gửi:………………………………………………..

1. Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………
- Người đại diện:…………………………………..      Chức vụ: :…………………………….

- Địa chỉ::……………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………....

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

- Tên công trình :………………………………………………………………………………..

- Loại công trình: (Vĩnh cữu, tạm)

- Địa điểm xây dựng:  Từ (tại) Km ............đến Km ...................trên tuyến đường......................

- Thuộc xã (phường) ....................................., huyện (thị) ...........................................................

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: (đối với công trình ngầm, chui, nổi, lộ thiên, trên không, dưới mặt đất, mặt nước ...); Nêu rõ các thông số kỹ thuật cần thiết của công trình;

- Quy mô xây dựng công trình: (Nêu rõ công trình xây dựng mới hay cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; quy mô các hạng mục công trình chủ yếu; nêu rõ các hạng mục công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ);

- Biện pháp thi công chủ yếu: (Nêu biện pháp thi công chủ yếu của các hạng mục công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ);

- Phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông:(Trình bày phương án đảm bảo ATGT trong thời gian thi công);

-Biện pháp bảo vệ môi trường: (Nêu biện pháp bảo vệ môi trường đối với đường bộ);

-Thời gian khởi công và kết thúc thi công công trình: Từ .................... đến ...............................

3. Tổ chức, cá nhân thiết kế:.....................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................................

Giấy phép hành nghề số:................................. Cấp ngày:...........................................................

4. Lời cam kết :

- Thực hiện đúng theo nội dung của giấy phép được cấp;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm ảnh hưởng đến an toàn công trình giao thông, an toàn giao thông đường bộ trong quá trình thi công trong phạm vi thi công trình trên tuyến đường bộ đang khai thác;


-Chịu trách nhiệm hoàn trả lại nguyên trạng công trình giao thông đường bộ sau khi thi công công trình ..............................................................           

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XIN CẤP PHÉP

(ký tên, đóng dấu)

MẪU CAM KẾT KÈM THEO ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG

	TÊN TỔ CHỨC, 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÁ NHÂN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	________________________________
	____________________________________________

	Số: …..…/...........
	............., ngày ….. tháng .....  năm ......


BẢN CAM KẾT
(của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng khai thác)

Về việc xây dựng công trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tuyến đường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kính gửi:.............................................................................

Tên tổ chức, cá nhân:…….......…………………………………………………………………

- Người đại diện:…………………………………..      Chức vụ: :…………………………….

- Địa chỉ::……………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại: ………………………………………………………………………………....

Là (chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng khai thác) công trình  (tên công trình) xây dựng tại:  Từ (tại) Km . . .        đến Km . . .     trên tuyến đường . . . . . . . . . . .

thuộc xã (phường) . . .            huyện (thị) . . .  

-Tiêu chuẩn kỹ thuật: nêu rõ các thông số kỹ thuật cần thiết của công trình;

Cam kết các nội dung sau:

Chịu trách nhiệm hoàn trả lại nguyên trạng công trình giao thông đường bộ sau khi thi công công trình (tên công trình)

Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác công trình (tên công trình) do xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nếu có sự cố xảy ra làm ảnh hưởng đến an toàn công trình giao thông đường bộ, sự lưu thông trên đường bộ và việc mất an toàn giao thông trên tuyến đường bộ đang khai thác do việc xây dựng lắp đặt gây ra. 

Khi ngành giao thông đường bộ cải tạo, nâng cấp mở rộng hoặc sửa chữa tuyến đường, công trình trên đường mà phải di dời hoặc gia cố công trình (tên công trình) thì (đơn vị cam kết) có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết, chịu trách nhiệm tự gia cố hoặc tự di dời kịp thời không chậm hơn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ và phải tự chịu mọi chi phí cho việc di dời hoặc gia cố.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CAM KẾT

(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 7
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP PHÉP LƯU HÀNH ĐẶC BIỆT CHO XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ  TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG
(theo Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT)

1. Đối tượng áp dụng: Trong trường hợp cần vận chuyển những khối hàng hoá lớn không thể tháo rời dẫn đến tổng tải trọng xe và hàng hoá vượt quá tải trọng cho phép của cầu đường hoặc kính thước hàng hoá vượt ra khỏi phương tiện vận chuyển.


2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu hành đặc biệt gồm có: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành đặc biệt (theo mẫu)

- Bản pho tô giấy đăng ký phương tiện.

- Bản phô tô giấy chứng nhận của đăng kiểm (trang có ghi các thông số kỹ thuật và trang ghi kết quả đang kiểm lần gần nhất)

Người đến đề nghị cấp giấy phép phải xuất trình đầy đủ bản gốc các loại giấy tờ nêu trên để người cấp giấy phép đối chiếu với bản phô tô.

3. Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ nói trên.

MẪU ĐƠN VÀ GIẤY LƯU HÀNH CẤP CHO XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ
TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY LƯU HÀNH CHO XE QUÁ TẢI,
QUÁ KHỔ TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

- Chủ phương tiện: .......................................................................................................................

- Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Đề nghị cấp Giấy phép LHĐB cho xe quá tải, quá khổ với các thông số sau:

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN:

- Loại xe: ............................................................................. 

- Nhãn hiệu xe: ............................................. Biển số đăng ký: ...................................................

- Nhãn hiệu sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc) .................................................................................

- Biển số đăng ký của sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc): ................................................................

- Kích thước bao của xe (kể cả sơ mi rơ moóc): Dài x rộng x cao: ................................(m)

- Kích thước bao của rơ moóc (Dài x rộng x cao): .................................................................(m)

- Trọng tải thiết kế của xe (hoặc xe kéo sơ mi rơ moóc): ....................................................(tấn)

- Trọng tải thiết kế của rơ moóc: ..........................................................................................(tấn)

- Trọng lượng bản thân xe: ................................................................................................. (tấn);                                                      - Trọng lượng bản thân sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc) ...................................... (tấn)

- Số trục của xe: ............ ; Số trục sau của xe: .............. ; Số trục của sơ mi rơ moóc: ...........

- Số trục của rơ moóc: .......................  ; Số trục sau của moóc: ...................................

HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN:

- Loại hàng: .................................................................................................................................

- Trọng lượng hàng xin chở: ........................................... (tấn)

- Chiều dài toàn bộ xe khi xếp hàng: ......(m); Hàng vượt phía sau thùng xe: ........(m)






  
 Hàng vượt phía trước thùng xe: .......(m)

- Chiều rộng toàn bộ xe khi xếp hàng: ......(m); Hàng vượt hai bên thùng xe: .........(m)

- Chiều cao toàn bộ xe khi xếp hàng: .................... (m)

TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN:

- Nơi đi: (ghi cụ thể địa điểm xuất phát): .....................................................................................

- Nơi đến: (ghi cụ thể địa điểm đến): ...........................................................................................

- Thời gian xin lưu hành: Từ ............................................ đến ....................................................

                                                                        Ngày ................ tháng ........... năm ...............

                                                                         Chủ phương tiện ký tên

(Nếu người xin Giấy LHĐB là lái xe hoặc chủ xe tư
 nhân thì xuất trình Giấy phép lái xe hoặc CMND) 

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân khi xin Giấy lưu hành phải vẽ sơ đồ xe kèm theo ở mặt sau- Sơ đồ xe phải thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe kể cả khi xe xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe./.

	TÊN CƠ QUAN 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CẤP GIẤY PHÉP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	________________________________
	____________________________________________

	Số: …..…/...........
	............., ngày ….. tháng .....  năm ......


GIẤY LƯU HÀNH CẤP CHO XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ

TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG


Có giá trị đến ngày  .  .  .  .  .  .  / .  .  .  .  .  . /............ 

Cho phép xe (mác): ........................................   Biển số đăng ký xe:...........................................

Biển số rơ moóc: ........................................    Của: ......................................................................

 Với các thông số sau :

- Tên, loại hàng vận chuyển.........................................................................................................

- Số trục xe: ........................................................Số trục sơ mi rơ moóc:.....................................

- Kích thước toàn bộ xe khi có hàng:

  + Chiều dài................................. (m); Hàng vượt phía sau thùng xe: .................................(m);

                                                               Hàng vượt phía trước thùng xe............................... (m);

  + Chiều rộng: ..........................m);     Hàng vượt hai bên thùng xe:...................................(m); 

  + Chiều cao: ............................(m);

- Tự trọng của xe+rơ moóc:...................(tấn); Tổng trọng tải của rơ moóc:.........................(tấn)

- Trọng lượng hàng hoá: .....................(tấn); Tổng trọng tải (xe+rơ moóc+hàng): ............... tấn)

- Địa điểm đi .................................................................................................................................

- Địa điểm đến...............................................................................................................................

- Các tuyến đường; đoạn đường được phép đi: ............................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các thông số của giấy phép không được cấp quá trị số cho phép theo Quy định của Luật Giao thông đường bộ (Chiều dài hàng hoá vượt ra sau thùng xe không được quá 1/3 chiều dài cơ sở, tải trọng hàng hoá không được quá tải trọng thiết kế của phương tiện, chiều cao xe không quá 4,2m ...)
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